
Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=17*2+16+
18+21 23

1 Nguyễn Sinh An Bình Thuận 01.003 20 01 1990 430001 x 14 7.5 47.5 36 76.5

2 Nghiêm Thị Vân Anh Bắc Ninh 01.003 15 9 1991 430002 x x 28 10 77.5 125.5

3 Vũ Thị Ngọc Ánh Ninh Bình 01.003 26 8 1994 430003 x 7 55 62

4 Đoàn Mạnh Cường Thái Nguyên 01.003 3 9 1989 430004 x

5 Hoàng Văn Đại Thái Nguyên 01.003 3 01 1992 430005 x DT Nùng 7 20 27

6 Danh Thị Thúy Diễm Sóc Trăng 01.003 24 7 1993 430006 x DT Khmer 65.5 35 65 44 20 220.5

7 Ngô Thị Kim Dung Bình Thuận 01.003 03 9 1983 430007 x 7.5 20 27.5 28 75

8 Phạm Thanh Dũng An Giang 01.003 8 6 1986 430008 x

9 Nguyễn Đức Duy Quảng Nam 01.003 24 11 1986 430009 x

10 Võ Anh Duy Phú Yên 01.003 02 5 1990 430010 x

11 Lý Văn Giang Thái Nguyên 01.003 13 4 1991 430011 x DT Cao Lan 6 5 37.5 18 20 73.5

12 Đỗ Thanh Hà Quảng Nam 01.003 02 01 1981 430012 x Con HCSNTB 20 20

13 Nguyễn Đông Hà Phú Yên 01.003 30 6 1986 430013 x 32.5 42.5 65 38 182.5

14 Đặng Thành Hai Quảng Nam 01.003 20 10 1991 430014 x 23 5 70 34 103

15 Đinh Thị Lan Hằng Thái Nguyên 01.003 13 12 1993 430015 x

16 Lê Thị Hiền Hà Tĩnh 01.003 28 11 1986 430016 x 39 38 62.5 50 177.5

17 Phùng Thị Diệu Hiền An Giang 01.003 4 9 1986 430017 x

18 Đặng Thị Ánh Hồng Trà Vinh 01.003 02 06 1985 430018 x 51 65 67.5 48 248.5

19 Lê Huy Huấn Ninh Bình 01.003 20 01 1990 430019 x 66 62 75 80 265

20 Phan Xuân Hùng Hà Tĩnh 01.003 9 12 1988 430020 x Con HCSNTB 35.1 40 62.5 56 20 197.6 Cảnh cáo môn Kiến thức 
chung

21 Đỗ Quốc Hưng Thái Nguyên 01.003 8 12 1986 430021 x

22 Trần Đông Hưng Sóc Trăng 01.003 26 8 1988 430022 x 50 7.5 75 36 140

23 Vũ Văn Hưng Hải Phòng 01.003 06 11 1992 430023 x
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24 Vũ Thiên Hương Phú Yên 01.003 8 11 1989 430024 x

25 Nguyễn Hoàng Kham An Giang 01.003 15 9 1991 430025 x

26 Phan Tuấn Kiệt Trà Vinh 01.003 12 08 1988 430026 x Con TB 20 20

27 Hoàng Ngọc Lan Ninh Bình 01.003 25 10 1989 430027 x 54 50 72.5 60 226.5

28 Nguyễn Tuấn Linh Trà Vinh 01.003 10 11 1990 430028 x

29 Vũ Huy Luân Thái Nguyên 01.003 10 5 1991 430029 x 23 24 60 32 131 Khiển trách môn Nghiệp vụ 
viết

30 Huỳnh Bá Mẫn Sóc Trăng 01.003 20 3 1981 430030 x 41 70 80 68 261

31 Nguyễn Hải Minh Bắc Ninh 01.003 5 10 1987 430031 x

32 Lê Nhựt Nam An Giang 01.003 1 11 1991 430032 x

33 Nguyễn Hồng Nam Quảng Nam 01.003 14 9 1991 430033 x 50 27.5 50 48 155

34 Vũ Trần Đại Nghĩa Hải Phòng 01.003 25 7 1985 430034 x 52 57.5 77.5 40 244.5

35 Lê Minh Ngọc Thái Nguyên 01.003 24 11 1983 430035 x Con đẻ CĐHH 41 60 62.5 56 20 243.5

36 Tạ Trung Nguyên Cà Mau 01.003 4 5 1989 430036 x 13.5 7.5 70 30 98.5

37 Nguyễn Thị Nhàn Trà Vinh 01.003 05 02 1990 430037 x

38 Đặng Quốc Phong Phú Yên 01.003 15 4 1991 430038 x

39 Nguyễn Phong Phú Yên 01.003 09 11 1986 430039 x

40 Nguyễn Xuân Phong Phú Yên 01.003 20 12 1992 430040 x

41 Phạm Ngọc Phượng Phú Yên 01.003 12 6 1989 430041 x HTNVQS 10 10

42 Nguyễn Quang Sáng Hà Tĩnh 01.003 22 12 1989 430042 x 16.5 32.5 70 58 151.5

43 Nguyễn Hoài Sơn Bắc Ninh 01.003 13 8 1983 430043 x 5 5

44 Trần Thái Sơn Bình Thuận 01.003 30 9 1984 430044 x HTNVQS 74.5 42.5 52.5 60 10 222

45 Trần Văn Sơn An Giang 01.003 1989 430045 x

46 Phạm Minh Tân An Giang 01.003 14 7 1991 430046 x

47 Dương Văn Thái Bắc Ninh 01.003 13 5 1993 430047 x 38 60 55 28 213

48 Lê Đại Thắng Hà Tĩnh 01.003 10 10 1983 430048 x 44 55 65 52 219

49 Nguyễn Sinh Thành Hải Phòng 01.003 11 10 1987 430049 x 78 78 82.5 60 316.5
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50 Lưu Thị Phương Thảo Trà Vinh 01.003 25 04 1992 430050 x

51 Phan Tuấn Thiện Trà Vinh 01.003 10 10 1985 430051 x Con TB 20 20

52 Hà Phương Thiếu Thái Nguyên 01.003 16 5 1983 430052 x 78.5 58 57.5 64 252

53 Nguyễn Thị Kim Thoa Phú Yên 01.003 16 1 1989 430053 x

54 Trương Văn Thới Cà Mau 01.003 1 1 1987 430054 x 68 63 67.5 44 261.5

55 Trang Minh Thừa Cà Mau 01.003 8 7 1987 430055 x

56 Lê Thị Cẩm Tiên Quảng Nam 01.003 29 8 1990 430056 x 40 5 52.5 76 102.5

57 Đặng Quốc Tiến Bắc Ninh 01.003 16 10 1983 430057 x

58 Phạm Văn Tiến Ninh Bình 01.003 15 01 1993 430058 x 7 10 52.5 44 79.5

59 Lê Thị Tím Trà Vinh 01.003 1987 430059 x

60 Trần Ngọc Bảo Trân An Giang 01.003 27 7 1990 430060 x 16 25 35 56 101

61 Võ Ngọc Viên Quảng Nam 01.003 05 8 1991 430061 x Con TB 63.5 59 72.5 50 20 274

62 Võ Thành Vụ Phú Yên 01.003 20 6 1985 430062 x 10 70 67.5 34 217.5

63 Nguyễn Thị Vân Anh Cơ quan KBNN 01.003 17 12 1991 460001 x 28.5 34 35 76 131.5

64 Phạm Thị Thu Hiền Cơ quan KBNN 01.003 10 8 1990 460002 x Con đẻ 
NNCĐHH 13 39.5 40 48 20 152

65 Tạ Thu Hiền Cơ quan KBNN 01.003 05 10 1982 460003 x 34 50.5 32.5 167.5

66 Hoàng Trung Hiếu Cơ quan KBNN 01.003 27 5 1991 460004 x 30.5 53 42.5 64 179

67 Ngô Minh Hồng Cơ quan KBNN 01.003 20 02 1985 460005 x

68 Lục Thị Thu Hương Cơ quan KBNN 01.003 14 3 1994 460006 x DT Nùng 53 73 42.5 60 20 261.5

69 Nguyễn Hoàng Nam Cơ quan KBNN 01.003 26 4 1991 460007 x 75 91 60 74 317

70 Nguyễn Việt Hưng Cơ quan KBNN 01.003 07 12 1989 470008 x 54.5 67 50 66 238.5

71 Nông Thành Huy Cơ quan KBNN 01.003 15 10 1982 470009 x 63 95 52.5 48 305.5

72 Nguyễn Thị Thu Huyền Cơ quan KBNN 01.003 16 10 1987 470010 x 54.5 74 45 76 247.5

73 Vũ Thị Thúy Ngân Cơ quan KBNN 01.003 11 11 1993 470011 x 44.5 37 22.5 54 141

74 Chu Thị Thương Cơ quan KBNN 01.003 29 9 1990 470012 x Con TB 20 20

75 Hoàng Thị Anh Cơ quan KBNN 01.003 01 12 1991 480013 x 45 50 45 48 190
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76 Lê Tấn Anh Cơ quan KBNN 01.003 12 02 1987 480014 x 19.5 29 37.5 40 115

77 Nguyễn Thị Hiếu Cơ quan KBNN 01.003 05 10 1983 480015 x 93 72 57.5 21.6 294.5 Cảnh cáo môn Ngoại ngữ

78 Vũ Văn Hiệu Cơ quan KBNN 01.003 18 4 1989 480016 x

79 Đỗ Anh Đức Cơ quan KBNN 01.003 24 7 1990 490017 x

80 Đặng Chiến Sỹ Cơ quan KBNN 01.003 19 5 1990 490018 x x 5 5

81 Nguyễn Đức Thành Cơ quan KBNN 01.003 03 8 1992 490019 x 16 24 40 68 104
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